
Họ và tên Giáo viên Đơn vị công tác hiện nay Chức vụ công tác Số điện thoại

Bùi Thị Thanh Hà TT GDTX Hải Phòng Giáo viên 0936108644

Bùi Thị Nga THPT An Dương Giáo viên 0936462779

Vũ Thị Mùi THPT An Dương Giáo viên 0936449980

Nguyễn Đức Hoàng THPT An Lão Giáo viên 0975996457

Phạm Thị Thanh Mai THPT An Lão Giáo viên 0383620639

Ngô Thị Bích Thủy THPT Cát Hải Giáo viên 0982854397

Nguyễn Thị Hưng THPT Cát Hải Giáo viên 0848449086

Nguyễn Đình Xuân THPT Cộng Hiền Cán bộ Quản lý 0389989331

Dương Thị Hải Yến THPT Hải An Cán bộ Quản lý 0983265207

Đặng Văn Hùng THPT Hải An Cán bộ Quản lý 0903462868

Vũ Văn Điền THPT Hải An Cán bộ Quản lý 0905488861

Nguyễn Thị Minh Nguyệt THPT Hồng Bàng Cán bộ Quản lý 0989205778

Phạm Thị Hải Yến THPT Hồng Bàng Giáo viên 0919702502

Nguyễn Đình Thanh THPT Kiến An Cán bộ Quản lý 0983353184

Nguyễn Thị Hưng THPT Kiến An Giáo viên 0962180476

Phùng Thị Hạnh THPT Kiến Thuỵ Cán bộ Quản lý 0973392906

Nguyễn Thị Thu Huế THPT Kiến Thuỵ Giáo viên 0336000325

Bùi Thị Dung THPT Kiến Thụy Giáo viên 0969222808

Nguyễn Thị Ngọc Anh THPT Lê Hồng Phong Giáo viên 0968459366

Phạm Thị Mai Anh THPT Lê Hồng Phong Giáo viên 0368460298

Nguyễn Văn Tịnh THPT Lê Ích Mộc Cán bộ Quản lý 0913576448

Trần Anh Tuấn THPT Lê Ích Mộc Giáo viên 0974183908

Nguyễn Anh Minh THPT Lê Quý Đôn Giáo viên 0983327774

Vũ Trọng Hùng THPT Lê Quý Đôn Giáo viên 0912788240

Nguyễn Thị Hiền THPT Lý Thường Kiệt Giáo viên 0989087224

Vũ Thị Thu Huyền THPT Lý Thường Kiệt Giáo viên 0986732479

Trần Minh Thư THPT Mạc Đĩnh Chi Giáo viên 0799257818

Bùi Minh Sang THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên 0385848489

Bùi Trọng Tâm THPT Nguyễn Đức Cảnh Cán bộ Quản lý 0946248399

Nguyễn Văn Sơn THPT Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên 0986895056

Nguyễn Văn Thiết THPT Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên 0987507986

Phạm Trung Kiên THPT Nguyễn Khuyến Giáo viên 0904347204

Trần Thị Ngoan THPT Nguyễn Khuyến Giáo viên 0974935755

Hoàng Roãn Tuấn THPT Nguyễn Khuyến Giáo viên 0936542986

Vũ Thị Ngần THPT Nguyễn Khuyến Giáo viên 0972016696

Tô Xuân Thu THPT Nguyễn Trãi Giáo viên 0987867795

Lương Trọng Tuệ THPT Nhữ Văn Lan Cán bộ Quản lý 0904976234

Phạm Thị Bình THPT Nhữ Văn Lan Giáo viên 0339164189

Phạm Đức Song THPT Tiên Lãng Cán bộ Quản lý 0904985987

Phạm Văn Tuấn THPT TIÊN LÃNG Giáo viên 0987723156

Nguyễn Thị Giang THPT Toàn Thắng Giáo viên 0906063151

Phạm Văn Phóng THPT Toàn Thắng Giáo viên 0348457768

Dương Thị Thu Hà THPT Tô Hiệu Giáo viên 0904182382

Nguyễn Thị Sao THPT Tô Hiệu Giáo viên 0344961983

Hoàng Thị Kim Liên THPT Thái Phiên Giáo viên 0836958969

Phạm Thu Hà THPT Thái Phiên Giáo viên 0912665476

Phạm Trung Diện THPT Thụy Hương Cán bộ Quản lý 0982577498

Vũ Thị Hồng Thư THPT Thụy Hương Giáo viên 0979469740

Phạm Thị Ngọc Dao THPT Thủy Sơn Cán bộ Quản lý 0988120283

Phạm Thị Vân Nhung THPT Thủy Sơn Giáo viên 0936906748

Nguyễn Thị Đoan Trang THPT Trần nguyên Hãn Cán bộ Quản lý 0989061800

Trần Bảo Trung THPT Trần Nguyên Hãn Giáo viên 0934356464

Lã Viết Vinh THPT Vĩnh Bảo Giáo viên 0974422656

Trần Thị Trang Nhung THPT Vĩnh Bảo Cán bộ Quản lý 0936440658



Bùi Thị Nga THTP An Dương Giáo viên 0936462779

Bùi Thị Thuỷ Trường Khiếm Thính Hải PhòngGiáo viên 0915187691

Trần Thanh Tùng Trường Khiếm Thính Hải PhòngCán bộ Quản lý 0946226268

Đào Thị Huế Trường Nuôi dạy trẻ em Khiếm thị Hải PhòngGiáo viên 0974445805

Nguyễn Thuý Hằng Trường Nuôi dạy trẻ em Khiếm thị Hải PhòngGiáo viên 0936915107

Phạm Thị Thanh Tươm PT Phan Đăng Lưu Giáo viên 0383383626

Đỗ Thị Thuỷ PT Phan Đăng Lưu Giáo viên 0914618414



Địa chỉ email Nhóm

buithithanhha@haiphong.edu.vn 1

buingahp@gmail.com 1

vumui05111981@gmail.com 2

nguyenduchoang@als.edu.vn 1

phamthithanhmai@als.edu.vn 2

nuocbiecmuonphuong@gmail.com 2

hungdiach@gmail.com 1

anhxuanve2010@gmail.com 2

duongyen207@gmail.com 3

hungtdhaian@gmail.com 4

dienhaian82@gmail.com 1

nguyethbhp@gmail.com 4

haiyen130182@gmail.com 2

nguyendinhthanh@moet.edu.vn 5

hungthptkienan@gmail.com 1

phunghanhlyk32@gmail.com 7

nguyenhue.thptkt@gmail.com 5

dungbuithpt@gmail.com 9

ngocanhnguyen259@gmail.com 6

phammaianh79@gmail.com 10

tinhphuongdanduc@gmail.com 7

trantuanlim@gmail.com 2

minhnguyenhp74@gmail.com 5

vutronghung.lqd@gmail.com 7

hien.thainguyen7406@gmail.com 3

vuthithuhuyenltk@gmail.com 9

tranminhthutab@gmail.com 4

minhsangnbk@gmail.com 6

Buitrongtam83@gmail.com 5

nguyenvanson@haiphong.edu.vn 9

nvthiet@gmail.com 4

anhkiennk@gmail.com 7

ngoanvan83@gmail.com 8

hoangroantuan@haiphong.edu.vn 5

vuthinganeduhp@gmail.com 7

longthienrhu@gmail.com 6

hanghai08@gmail.com 5

phamthibinh1980@gmail.com 7

phamducsong@haiphong.edu.vn 6

tuan.tienlang.hp@gmail.com 9

Doannamkhanh2011@gmail.com 3

toanthtoanthang@gmail.com 9

duonghaanh2010@gmail.com 5

saomaihp90@gmail.com 3

hoangthikimlien2311@gmail.com 6

thuhatoanthaiphien@gmail.com 3

phamtrungdien@gmail.com 10

thuvh@gmail.com 4

ngocdaots2015@gmail.com 8

ptvnts@gmail.com 10

nguyenthidoantrangtnh@gmail.com 9

baotrungdd@gmail.com 4

lavietvinh@gmail.com 10

trangnhungvb@gmail.com 6



buingahp@gmail.com 8

thuybui2001hp@gmail.com 10

thanhtungcnt@gmail.com 8

daohue87@gmail.com 3

saochoi1976@gmail.com 8

phamthithanhtuom@gmail.com 10

dothuydhhp@gmail.com 8
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